QT03/QLĐT/TS  Phát hành toàn trường

         UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            TỈNH THANH HOÁ
                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC                         
  

                                        



QUY TRÌNH TUYỂN SINH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHHĐ ngày     tháng      năm 2020 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG: 
1. Mục đích: Hướng dẫn thực hiện tuyển sinh nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định về tuyển sinh các trình độ, hình thức đào tạo.
2. Yêu cầu: Thành viên các Hội đồng tuyển sinh, cán bộ, chuyên viên các đơn vị trực HĐTS hiểu và thực hiện theo đúng quy chế tuyển sinh và quy định của Nhà trường đảm bảo công tác tuyển sinh an toàn, khách quan, đúng quy chế.
3. Phạm vi áp dụng: Đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan tại Trường Đại học Hồng Đức
II. TÀI LIỆU VIỆN DẪN VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

1. Tài liệu viện dẫn
(1) Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy 
(2) Quy chế tuyển sinh và đào tạo SĐH;

(3) Hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hằng năm;

(4) Thông tư hướng xác định chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT;
(5) Quy chế tuyển sinh liên thông;
(6) Thông báo tuyển sinh hằng năm của nhà trường;
(7) Hướng dẫn công tác tuyển sinh các trình độ, hình thức đào tạo

2. Từ viết tắt

BTK: Ban Thư ký; 
VT: văn thư; 
QĐ: Quyết định; 
TS: Tuyển sinh;

TB: Thông báo;
ĐK: Đăng ký;

KĐT: Khoa đào tạo;
P. QLĐT SĐH: Phòng Quản lý đào tạo sau đại học; 
TT GDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên; 
P. KH-TC: Phòng Kế hoạch-Tài chính; 
P. CT HSSV: Phòng Công tác Học sinh sinh viên; 
ĐKXT: đăng ký xét tuyển;

HĐTS: Hội đồng tuyển sinh; 

          P.QLĐT: Phòng Quản lý đào tạo;
II. NỘI DUNG
	Lưu đồ các bước thực hiện công việc
	Nội dung công việc và chuẩn chất lượng
	Đơn vị/

cá nhân chủ trì
	Đơn vị/cá nhân phối hợp 
	Thời gian thực hiện
	Biểu mẫu

	

	Bước 1: Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh
- Triển khai KH đăng ký TS;
- Tiếp nhận đăng ký
	P.QLĐT
	Khoa ĐT
	Tháng 12
	
[image: image1.emf]BM01-QT03-P.QLĐT- TS.doc
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	 Bước 2: Phê duyệt KH tuyển sinh.
- Tổng hợp trình xin ý kiến BGH, HĐT;


	P.QLĐT
	
	Tháng 1-2
	
[image: image3.emf]BM03-QT03-P.QLĐT- TS.doc



	
	Bước 3: Xây dựng đề án TS
- Thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng ĐATS;

- Tổ chức xây dựng và công bố ĐATS
	Ban xây dựng Đề án
	Khoa ĐT
	Tháng 2-3
	
[image: image4.emf]BM04-QT03-P.QLĐT- TS.doc



	
	Bước 4: Thông báo thông tin tuyển sinh
- Công bố đề án  
- Đơn vị trực tham mưu ban hành Thông báo/hướng dẫn tuyển sinh
	P.QLĐT

P.SĐH

TT GDTX
	Khoa ĐT
	Tháng 1, 3, 6 
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	Bước 5: Tổ chức tuyển sinh
 - Thành lập HĐTS và các ban giúp việc HĐTS;

- Tiếp nhận ĐK/thi/tổ chức chấm thi.

- Xét điều kiện thi/trúng tuyển;
- Công bố danh sách trúng tuyển.

- Gửi giấy báo trúng tuyển
	HĐTS
 và các Ban giúp việc HĐTS
	P. QLĐT

P. SĐH

TT GDTX

P. CT HSSV

và các đơn vị liên quan
	Theo KH
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	Bước 6: Tổ chức nhập học 
- Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra HS;

- Hoàn thiện danh sách chính thức về người học;
- Báo cáo theo quy định.


	HĐTS
	BTK, P. TTra GD, Khoa ĐT
	Theo lịch
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	Bước 7: Lưu hồ sơ.

	
	
	
	


IV. BIỂU MẪU 
	STT
	Tên biểu mẫu
	Mã số biểu mẫu
	Thời gian lưu
	Nơi lưu
	File đính kèm

	1
	Danh sách ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu TS
	BM01-QT03/QLĐT/TS
	1 năm
	Khoa ĐT, P.QLĐT
	
[image: image13.emf]BM01-QT03-P.QLĐT- TS.doc



	2
	Báo cáo tổng hợp số liệu ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh
	BM02-QT03/QLĐT/TS
	1 năm
	P. QLĐT
	
[image: image14.emf]BM02-QT03-P.QLĐT- TS.doc



	3
	Công văn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh gửi Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Thanh Hóa
	BM03-QT03/QLĐT/TS
	Vĩnh viễn
	VT
	
[image: image15.emf]BM03-QT03-P.QLĐT- TS.doc



	4
	Đề án tuyển sinh
	BM04-QT03/QLĐT/TS
	Vĩnh viễn
	VT
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	5
	- Thông báo tuyển sinh;

- Hướng dẫn công tác TS

- Thông báo mức điểm nhận ĐKXT
	BM05-QT03/QLĐT/TS
	Vĩnh viễn
	VT
	
[image: image17.emf]BM05-QT03-P.QLĐT- TS.doc



	6
	QĐ thành lập HĐTS và các Ban giúp việc HĐTS
	BM06-QT03/QLĐT/TS
	Vĩnh viễn
	VT
	
[image: image18.emf]BM06-QT03-P.QLĐT- TS.doc



	7
	Danh sách và hồ sơ đăng ký dự thi, ĐKXT
	BM07-QT03/QLĐT/TS
	5 năm
	P.QLĐT, 

P. SĐH, 

TT GDTX 
	
[image: image19.emf]BM07-QT03-P.QLĐT- TS.doc



	8
	Biên bản họp HĐTS
	BM08-QT03/QLĐT/TS
	5 năm
	P.QLĐT, 

P. SĐH, 

TT GDTX
	
[image: image20.emf]BM08-QT03-P.QLĐT- TS.doc



	9
	Hồ sơ tổ chức thi, chấm thi
	BM09-QT03/QLĐT/TS
	5 năm
	P.QLĐT, 

P. SĐH, 

TT GDTX
	

	10
	Biên bản họp HĐTS xét tuyển (TB điểm trúng tuyển; Danh sách trúng tuyển)
	BM10-QT03/QLĐT/TS
	Vĩnh viễn
	VT
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	11
	Danh sách TS trúng tuyển nhập học và biên bản kiểm tra điều kiện nhập học
	BM11-QT03/QLĐT/TS
	5 năm
	P.QLĐT, P. QLĐT SĐH, TT GDTX, P. TTra GD
	
[image: image22.emf]BM11-QT03-P.QLĐT- TS.doc



	12
	QĐ và danh sách công nhận HS, SV và học viên
	BM12-QT03/QLĐT/TS
	Vĩnh viễn
	VT
	
[image: image23.emf]BM12-QT03-P.QLĐT- TS.doc



	13
	Báo cáo tổng kết tuyển sinh
	BM13-QT03/QLĐT/TS
	Vĩnh viễn
	VT
	
[image: image24.emf]BM13-QT03-P.QLĐT- TS.doc




 Q. HIỆU TRƯỞNG



  Hoàng Nam
Xây dựngKH tuyển sinh





Trình BGH 


phê duyệt





Xây dựng 


Đề án TS





Công bố thông tuyển sinh








Tổ chức tuyển sinh








Tổ chức nhập học





Lưu hồ sơ














_1630303687.doc
QT03/QLĐT/TShát hành toàn trường.




		UBND TỈNH THANH HÓA


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc











DANH SÁCH PHÒNG THI


Kỳ thi……………………….…..năm……….


Môn thi: …………….


Ngày thi: …………...Buổi thi:………….. 
Thời gian thi: ……………


		STT

		SBD

		Họ và Tên

		Ngày sinh

		Mã đề

		Số tờ

		Ký tên



		……

		…………...

		…………...

		…………...

		…………...

		…………...

		…………...
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QT03/QLĐT/TShát hành toàn trường.
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		UBND TỈNH THANH HÓA


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc









DANH SÁCH PHÒNG THI


Kỳ thi……………………….…..năm……….


Môn thi: …………….


Ngày thi: …………...Buổi thi:………….. 
Thời gian thi: ……………


		STT

		SBD

		Họ và Tên

		Ngày sinh

		Mã đề

		Số tờ

		Ký tên



		……

		…………...

		…………...

		…………...

		…………...

		…………...

		…………...
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_1657006075.doc
QT03/QLĐT/TShát hành toàn trường.






		UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH THANH HOÁ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số     /QĐ-ĐHHĐ

		Thanh Hoá, ngày     tháng    năm 20….





QUYẾT ĐỊNH


Về việc công nhận sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy năm 20…..




HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC


Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;


Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐT ngày 24/6/2020 của Hội đồng Trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động Trường Đại học Hồng Đức;


Căn cứ Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên viên hệ chính quy……;


Căn cứ Công văn số …. của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh CĐ, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 20….;


Căn cứ Thông báo số ….. của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số …..của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 20…. của Trường Đại học Hồng Đức;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đào tạo. 


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 20…-Trường Đại học Hồng Đức (có danh sách kèm theo)


Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


		Nơi nhận:                                                         


- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);


- Bộ LĐ-TB&XH (để báo cáo);


- UBND tỉnh Thanh Hóa (để báo cáo);


- Như Điều 3; 


- Lưu: VT, QLĐT, HĐTS.

		HIỆU TRƯỞNG








BM12-QT03/QLĐT/TS












_1658558580.doc
QT03/QLĐT/TShát hành toàn trường.






		UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH THANH HOÁ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số     /QĐ-ĐHHĐ

		Thanh Hoá, ngày     tháng    năm 20….





QUYẾT ĐỊNH


Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 20…..




HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC


Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;


Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐT ngày 24/6/2020 của Hội đồng Trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động Trường Đại học Hồng Đức;


Căn cứ Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên viên hệ chính quy……;


Căn cứ Công văn số …. của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh CĐ, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 20….;


Căn cứ Thông báo số ….. của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số …..của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 20…. của Trường Đại học Hồng Đức;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đào tạo. 


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 20…-Trường Đại học Hồng Đức gồm các ông (bà) có tên sau đây:


1. Chủ tịch Hội đồng


2. Phó Chủ tịch Hội đồng


3. Ủy viên Thường trực Hội đồng


4. Ủy viên Hội đồng


Điều 2. Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh


Hội đồng tuyển sinh thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số ….của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số …. của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; các văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được hưởng quyền lợi theo chế độ hiện hành.


Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


		Nơi nhận:                                                         


- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);


- Bộ LĐ-TB&XH (để báo cáo);


- UBND tỉnh Thanh Hóa (để báo cáo);


- Như Điều 3; 


- Lưu: VT, QLĐT, HĐTS.

		HIỆU TRƯỞNG
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		UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH THANH HOÁ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số     /QĐ-ĐHHĐ

		Thanh Hoá, ngày     tháng    năm 20….





QUYẾT ĐỊNH


Về việc công nhận sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy năm 20…..




HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC


Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;


Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐT ngày 24/6/2020 của Hội đồng Trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động Trường Đại học Hồng Đức;


Căn cứ Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên viên hệ chính quy……;


Căn cứ Công văn số …. của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh CĐ, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 20….;


Căn cứ Thông báo số ….. của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số …..của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 20…. của Trường Đại học Hồng Đức;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đào tạo. 


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 20…-Trường Đại học Hồng Đức (có danh sách kèm theo)


Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


		Nơi nhận:                                                         


- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);


- Bộ LĐ-TB&XH (để báo cáo);


- UBND tỉnh Thanh Hóa (để báo cáo);


- Như Điều 3; 


- Lưu: VT, QLĐT, HĐTS.

		HIỆU TRƯỞNG
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







BIÊN BẢN


Họp HĐTS……



Hồi:  . . . .  h . . . , ngày . . . tháng      năm 201


Tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


…………………………………………………………………………………………….


Chủ trì: …………………………………………………………………


Thư ký: …………………………………………………………………


Vắng:………., lý do:……………………………………………………………….


NỘI DUNG


…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 


PHẦN THẢO LUẬN


…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………….…

KẾT LUẬN


……………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…… 


            CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ


                                     THƯ KÝ


BM08-QT03/QLĐT/TS
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÒNG THANH TRA GD                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


     


                                                                Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 20....   


BIÊN BẢN


KẾT QUẢ KIỂM TRA HỒ SƠ TUYỂN SINH HỆ............................................


ĐỢT..................NĂM 20....


                       Kính gửi:  
- Ông (Bà):.................................................


                                         - Ông (Bà):.................................................


Thực hiện Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kỳ thi tuyển sinh hệ ................... đợt .......(từ ngày........tháng......năm......... đến ngày ..... tháng ..... năm........), Phòng Thanh tra đã cử cán bộ kiểm tra Hồ sơ của thí sinh trúng tuyển, kết quả như sau:


 
I. Nội dung kiểm tra: 


 
Kiểm tra hồ sơ nhập học gồm:


 - Kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định đối với từng loại hình đào tạo.


 - Kiểm tra đối tượng ưu tiên (nếu có).


 - Kiểm tra khu vực được hưởng ưu tiên (nếu có).


 - Kiểm tra điều kiện trúng tuyển.


II.Kết quả kiểm tra:


1. Tổng số hồ sơ đã kiểm tra : ............................Số lớp kiểm tra:......................


2. Hồ sơ còn thiếu : ................................................ trong đó:


.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



3. Tình trạng hồ sơ : Có bảng tổng hợp theo từng lớp cụ thể kèm theo.


III.Kết luận và kiến nghị: 


.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


    







 TRƯỞNG PHÒNG

BM11-QT03/QLĐT/TS
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		ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH THANH HÓA


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số     /BC-ĐHHĐ

		Thanh Hóa, ngày     tháng      năm 20  ….     





BÁO CÁO


Tổng kết công tác tuyển sinh năm 20….




Trường Đại học Hồng Đức thực hiện công tác tuyển sinh năm 20… đồng thời với việc được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức cụm thi THPT quốc gia; Nhà trường đã xây dựng Đề án, kế hoạch tuyển sinh các bậc SĐH, ĐH, CĐ, TCCN, các hình thức đào tạo và đã hoàn thành đúng kế hoạch, lịch trình thi THPT quốc gia, kế hoạch thi các đợt, kết quả đạt được như sau:

I. Kết quả phối hợp tổ chức cụm thi THPT quốc gia 20….


Đánh giá chung: 


II. Công tác tuyển sinh các bậc, hệ năm 20….


1. Kết quả tổ chức thực hiện tuyển sinh các bậc, hệ năm 20…. 


1.1. Tuyển sinh Sau đại học 


1.2. Tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chính quy 

1.3. Tuyển sinh đại học liên thông, VB2, VLVH 

2. Đánh giá công tác tổ chức, kết quả thực hiện kỳ thi, xét tuyển sinh 20…


2.1. Công tác đề thi:


2.2. Công tác coi thi: 


2.3. Công tác chấm thi: 

2.4. Công tác xét tuyển: 


2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra: 


2.5. Công tác thông báo kết quả, triệu tập thí sinh trúng tuyển và tiếp sinh


2.6. Kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh


3. Tồn tại, hạn chế


4. Kết luận


III. Định hướng công tác tuyển sinh năm 2018


1. Về công tác tuyên truyền tuyển sinh:


2. Về công tác tuyển sinh đối với từng bậc, hệ đào tạo:


2.1. Đối với tuyển sinh sau đại học: 


2.2. Đối với tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy: 


2.3. Đối với hệ LT, VLVH, VB2:


2.4. Về tuyển sinh liên kết với nước ngoài và đào tạo LHS Lào:


3. Về chỉ tiêu tuyển sinh: 


		Nơi nhận:


- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);


- UBND tỉnh Thanh Hóa (để báo cáo);


- Sở GD&ĐT Thanh Hóa (để báo cáo);


- Các đơn vị trong trường (qua email);


- Lưu: VT, QLĐT, HĐTS.

		HIỆU TRƯỞNG
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







BIÊN BẢN


Họp HĐTS……



Hồi:  . . . .  h . . . , ngày . . . tháng      năm 201


Tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


…………………………………………………………………………………………….


Chủ trì: …………………………………………………………………


Thư ký: …………………………………………………………………


Vắng:………., lý do:……………………………………………………………….


NỘI DUNG


…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 


PHẦN THẢO LUẬN


…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………….

KẾT LUẬN


……………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…… 


            CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ


                                     THƯ KÝ


BM08-QT03/QLĐT/TS
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		UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH THANH HOÁ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số     /QĐ-ĐHHĐ

		Thanh Hoá, ngày     tháng    năm 20….





QUYẾT ĐỊNH


Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 20…..




HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC


Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;


Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức;


Căn cứ Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên viên hệ chính quy……;


Căn cứ Công văn số …. của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh CĐ, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 20….;


Căn cứ Thông báo số ….. của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số …..của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 20…. của Trường Đại học Hồng Đức;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đào tạo. 


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 20…-Trường Đại học Hồng Đức gồm các ông (bà) có tên sau đây:


1. Chủ tịch Hội đồng


2. Phó Chủ tịch Hội đồng


3. Ủy viên Thường trực Hội đồng


4. Ủy viên Hội đồng


Điều 2. Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh


Hội đồng tuyển sinh thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số ….của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số …. của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; các văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được hưởng quyền lợi theo chế độ hiện hành.


Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


		Nơi nhận:                                                         


- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);


- Bộ LĐ-TB&XH (để báo cáo);


- UBND tỉnh Thanh Hóa (để báo cáo);


- Như Điều 3; 


- Lưu: VT, QLĐT, HĐTS.

		HIỆU TRƯỞNG
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   (Cơ quan chủ quản).......................


Trường:......................................... 




		   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 20.....


1. Thông tin chung (tính đến thời điểm xây dựng Đề án)

1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường


1.2. Quy mô đào tạo 


		Khối ngành/ Nhóm ngành*

		Quy mô hiện tại



		

		NCS

		Học viên CH

		ĐH

		CĐSP

		TCSP



		

		

		

		GD 


chính 


quy

		GD


TX 

		GD chính quy

		GD


TX

		GD chính quy

		GD


TX



		Khối ngành I

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành II

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành III

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành IV

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành V

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành VI

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành VII

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng (ghi rõ cả số NCS, học viên cao học, SV ĐH, CĐ, TC)

		

		

		

		

		

		

		

		





Nhóm ngành*: Nhóm ngành đào tạo giáo viên

1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất


1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)


1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (nếu lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia)


		Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển 

		Năm tuyển sinh -2

		Năm tuyển sinh -1



		

		Chỉ tiêu

		Số trúng tuyển

		Điểm trúng tuyển

		Chỉ tiêu

		Số trúng tuyển

		Điểm trúng tuyển



		Khối ngành I


- Ngành 1


Tổ hợp 1:


Tổ hợp 2:


………


- Ngành 2


- Ngành 3


- Ngành 4


…….. 

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành II

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành III

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành IV

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành V

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành VI

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành VII

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		 

		

		

		 





Ví dụ: Nếu tuyển sinh năm 2018 thì “Năm tuyển sinh -2”: là năm tuyển sinh 2016; “Năm tuyển sinh -1”: là năm tuyển sinh 2017

2. Các thông tin của năm tuyển sinh 


2.1. Đối tượng tuyển sinh


2.2. Phạm vi tuyển sinh


2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)


2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo


2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT


2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...


2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...


2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...


2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển...


2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)


2.11. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành)....


3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm 

3.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1:


3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2:


.......


4. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng


4.1.  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu: 


4.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:


- Tổng diện tích đất của trường;


- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo tính trên một sinh viên chính quy (Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu, thư viện, trung tâm học liệu, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập)


- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có).


4.1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị

		TT

		Tên

		Dạnh mục trang thiết bị chính



		1.

		Phòng thực hành …

		· Tên thiết bị 1:


· Tên thiết bị 2:


· …………



		2.

		Phòng thí nghiệm…

		· Tên thiết bị 1:


· Tên thiết bị 2:


· ………………..



		…

		……….

		





4.1.3. Thống kê phòng học 

		TT

		Loại phòng

		Số lượng



		1.

		Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

		



		2.

		Phòng học từ 100 - 200 chỗ

		



		3.

		Phòng học từ 50 - 100 chỗ

		



		4.

		Số phòng học dưới 50 chỗ

		



		...

		Số phòng học đa phương tiện

		





4.1.4. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo…sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện


		TT

		Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành 

		Số lượng



		1.

		Khối ngành/Nhóm ngành I

		



		2.

		Khối ngành II

		



		3.

		Khối ngành III

		



		4.

		Khối ngành IV

		



		5.

		Khối ngành V

		



		6.

		Khối ngành VI

		



		7.

		Khối ngành VII

		





4.2. Danh sách giảng viên cơ hữu 


		Khối ngành/ ngành

		GS.TS/


GS.TSKH

		PGS.TS/


PGS.TSKH

		TS/


TSKH

		ThS

		ĐH

		CĐ



		Khối ngành I

		

		

		

		

		

		



		Ngành 1…

		

		

		

		

		

		



		Nguyễn Văn A

		X

		

		

		

		

		



		Lê văn B

		

		X

		

		

		

		



		Hoàng Văn C`

		

		

		

		X

		

		



		Ngành 2…

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành II

		

		

		

		

		

		



		……………

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành III

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành IV

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành V

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành VI

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành VII

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		GV các môn chung

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng số giảng viên 


toàn trường

		

		

		

		

		

		





4.3. Danh sách giảng viên thỉnh giảng  


		Khối ngành/ ngành

		GS.TS/


GS.TSKH

		PGS.TS/


PGS.TSKH

		TS/


TSKH

		ThS

		ĐH

		CĐ



		Khối ngành I

		

		

		

		

		

		



		Ngành 1…

		

		

		

		

		

		



		Nguyễn Văn  D

		

		       X

		

		

		

		



		Lê Văn E

		

		

		    X

		

		

		



		Hoàng Văn F

		      X

		

		

		

		

		



		Ngành 2…

		

		

		

		

		

		



		……………

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành/nhóm ngành I

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành II

		

		

		

		

		

		



		……………

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành III

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành IV

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành V

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành VI

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành VII

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		   

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng số giảng viên 


toàn trường

		

		

		

		

		

		





5. Tài chính


· Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường; 


·  Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh.

		Ngày…….tháng      năm 20….


                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







BIÊN BẢN


Họp HĐTS……



Hồi:  . . . .  h . . . , ngày . . . tháng      năm 201


Tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


…………………………………………………………………………………………….


Chủ trì: …………………………………………………………………


Thư ký: …………………………………………………………………


Vắng:………., lý do:……………………………………………………………….


NỘI DUNG


…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 


PHẦN THẢO LUẬN


…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………….…… 


KẾT LUẬN


……………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…… 


            CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ


                                     THƯ KÝ
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÒNG THANH TRA GD                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


     


                                                                Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 20....   


BIÊN BẢN


KẾT QUẢ KIỂM TRA HỒ SƠ TUYỂN SINH HỆ............................................


ĐỢT..................NĂM 20....


                       Kính gửi:  
- Ông (Bà):.................................................


                                         - Ông (Bà):.................................................


Thực hiện Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kỳ thi tuyển sinh hệ ................... đợt .......(từ ngày........tháng......năm......... đến ngày ..... tháng ..... năm........), Phòng Thanh tra đã cử cán bộ kiểm tra Hồ sơ của thí sinh trúng tuyển, kết quả như sau:


 
I. Nội dung kiểm tra: 


 
Kiểm tra hồ sơ nhập học gồm:


 - Kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định đối với từng loại hình đào tạo.


 - Kiểm tra đối tượng ưu tiên (nếu có).


 - Kiểm tra khu vực được hưởng ưu tiên (nếu có).


 - Kiểm tra điều kiện trúng tuyển.


II.Kết quả kiểm tra:


1. Tổng số hồ sơ đã kiểm tra : ............................Số lớp kiểm tra:......................


2. Hồ sơ còn thiếu : ................................................ trong đó:


.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



3. Tình trạng hồ sơ : Có bảng tổng hợp theo từng lớp cụ thể kèm theo.


III.Kết luận và kiến nghị: 


.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


    







 TRƯỞNG PHÒNG
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		ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH THANH HÓA


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số     /BC-ĐHHĐ

		Thanh Hóa, ngày     tháng      năm 20  ….     





BÁO CÁO


Tổng kết công tác tuyển sinh năm 20….




Trường Đại học Hồng Đức thực hiện công tác tuyển sinh năm 20… đồng thời với việc được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức cụm thi THPT quốc gia; Nhà trường đã xây dựng Đề án, kế hoạch tuyển sinh các bậc SĐH, ĐH, CĐ, TCCN, các hình thức đào tạo và đã hoàn thành đúng kế hoạch, lịch trình thi THPT quốc gia, kế hoạch thi các đợt, kết quả đạt được như sau:

I. Kết quả phối hợp tổ chức cụm thi THPT quốc gia 20….


Đánh giá chung: 


II. Công tác tuyển sinh các bậc, hệ năm 20….


1. Kết quả tổ chức thực hiện tuyển sinh các bậc, hệ năm 20…. 


1.1. Tuyển sinh Sau đại học 


1.2. Tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chính quy 

1.3. Tuyển sinh đại học liên thông, VB2, VLVH 

2. Đánh giá công tác tổ chức, kết quả thực hiện kỳ thi, xét tuyển sinh 20…


2.1. Công tác đề thi:


2.2. Công tác coi thi: 


2.3. Công tác chấm thi: 

2.4. Công tác xét tuyển: 


2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra: 


2.5. Công tác thông báo kết quả, triệu tập thí sinh trúng tuyển và tiếp sinh


2.6. Kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh


3. Tồn tại, hạn chế


4. Kết luận


III. Định hướng công tác tuyển sinh năm 2018


1. Về công tác tuyên truyền tuyển sinh:


2. Về công tác tuyển sinh đối với từng bậc, hệ đào tạo:


2.1. Đối với tuyển sinh sau đại học: 


2.2. Đối với tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy: 


2.3. Đối với hệ LT, VLVH, VB2:


2.4. Về tuyển sinh liên kết với nước ngoài và đào tạo LHS Lào:


3. Về chỉ tiêu tuyển sinh: 


		Nơi nhận:


- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);


- UBND tỉnh Thanh Hóa (để báo cáo);


- Sở GD&ĐT Thanh Hóa (để báo cáo);


- Các đơn vị trong trường (qua email);


- Lưu: VT, QLĐT, HĐTS.

		HIỆU TRƯỞNG
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uyễn Mạnh An


		TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Tổng hợp số liệu ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh

		TT

		Bậc, ngành

		Thời gian đào tạo

		Khoa

		Nhóm

		PA tuyển sinh

		KQTS 20…

		Khoa 
đề xuất

		Phòng 
đề xuất



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		A

		SAU ĐẠI HỌC

		 

		 

		 

		 

		

		

		



		I

		Tiến sĩ

		 

		 

		 

		 

		

		

		



		1

		Lý luận và PPDH Văn-Tiếng Việt

		48

		NLNN

		1

		 

		

		

		



		2

		Khoa học cây trồng

		48

		NLNN

		5

		 

		

		

		



		3

		Văn học Việt Nam

		48

		KHXH

		7

		 

		

		

		



		4

		Lịch sử Việt Nam

		48

		KHXH

		7

		 

		

		

		



		II

		Thạc sĩ

		 

		 

		 

		 

		

		

		



		1

		Lý luận và PPDH Văn-Tiếng Việt

		24

		KHXH

		1

		 

		

		

		



		2

		Quản lý giáo dục 

		24

		TLGD

		1

		 

		

		

		



		…

		….

		

		

		

		

		

		

		



		B

		CHÍNH QUY

		 

		 

		 

		 

		

		

		



		I

		Đại học

		 

		 

		 

		 

		

		

		



		1

		SP Toán học

		48

		KHTN

		1

		Phương thức 1

		

		

		



		2

		SP Vật lý

		48

		KHTN

		1

		Phương thức 1

		

		

		



		..

		…..

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Bậc Cao đẳng

		 

		 

		 

		 

		

		

		



		1

		Giáo dục Mầm non

		36

		GDMN

		1

		2 phương thức

		

		

		



		2

		Giáo dục Tiểu học

		36

		GDTH

		1

		2 phương thức

		

		

		



		..

		…..

		

		

		

		

		

		

		



		III

		Bậc Trung cấp

		 

		 

		 

		 

		

		

		



		1

		Sư phạm Mầm non

		24

		GDMN

		1

		 

		

		

		



		C

		HỆ LIÊN THÔNG, VỪA LÀM
VỪA HỌC, VĂN BẰNG 2

		 

		 

		 

		 

		

		

		



		1

		Liên thông, VB2 chính quy

		24

		 

		 

		 

		

		

		



		2

		Liên thông Vừa làm vừa học

		30

		 

		 

		 

		

		

		



		3

		Văn bằng 2 VLVH

		36

		 

		 

		 

		

		

		



		4

		Vừa làm vừa học

		54

		 

		 

		 

		

		

		



		 

		TỔNG CỘNG
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







BIÊN BẢN


Họp HĐTS……



Hồi:  . . . .  h . . . , ngày . . . tháng      năm 201


Tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


…………………………………………………………………………………………….


Chủ trì: …………………………………………………………………


Thư ký: …………………………………………………………………


Vắng:………., lý do:……………………………………………………………….


NỘI DUNG


…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 


PHẦN THẢO LUẬN


…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………….…… 


KẾT LUẬN


……………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…… 


            CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ


                                     THƯ KÝ


BM08-QT03/QLĐT/TS
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		UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH THANH HOÁ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số      /ĐHHĐ-QLĐT


V/v đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh


năm 20……

		Thanh Hóa, ngày  ……  tháng …. năm 20….





                      Kính gửi:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;



- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.


Căn cứ Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục đại học; Căn cứ điều kiện về đội ngũ và cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu phục vụ đào tạo, nhu cầu học tập và nâng cao trình độ của người học trong tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận, Trường Đại học Hồng Đức đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 20…., như sau:


- Đào tạo sau đại học: ….. (trong đó: Tiến sĩ: ….; thạc sĩ: ……);


- Đại học hệ chính quy: ……., trong đó:


+ Chỉ tiêu nhóm ngành I: ……;


+ Chỉ tiêu LT, VB2 chính quy: …. (….. chỉ tiêu nhóm ngành I);


- Đại học hệ vừa làm vừa học (LT, VB2, VLVH): ….. (…… chỉ tiêu nhóm ngành I);


- Cao đẳng hệ chính quy: ….. (……. chỉ tiêu nhóm ngành I);


- Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy: …….


(Chi tiết có phụ lục kèm theo)


Nhà trường cam kết thực hiện công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo theo đúng quy chế./.


		Nơi nhận: 


-  Như trên;                                                                                   


-  Lưu: VT, QLĐT.




		HIỆU TRƯ​ỞNG
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   (Cơ quan chủ quản).......................


Trường:......................................... 




		   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 20.....


1. Thông tin chung (tính đến thời điểm xây dựng Đề án)

1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường


1.2. Quy mô đào tạo 


		Khối ngành/ Nhóm ngành*

		Quy mô hiện tại



		

		NCS

		Học viên CH

		ĐH

		CĐSP

		TCSP



		

		

		

		GD 


chính 


quy

		GD


TX 

		GD chính quy

		GD


TX

		GD chính quy

		GD


TX



		Khối ngành I

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành II

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành III

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành IV

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành V

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành VI

		

		

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành VII

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng (ghi rõ cả số NCS, học viên cao học, SV ĐH, CĐ, TC)

		

		

		

		

		

		

		

		





Nhóm ngành*: Nhóm ngành đào tạo giáo viên

1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất


1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)


1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (nếu lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia)


		Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển 

		Năm tuyển sinh -2

		Năm tuyển sinh -1



		

		Chỉ tiêu

		Số trúng tuyển

		Điểm trúng tuyển

		Chỉ tiêu

		Số trúng tuyển

		Điểm trúng tuyển



		Khối ngành I


- Ngành 1


Tổ hợp 1:


Tổ hợp 2:


………


- Ngành 2


- Ngành 3


- Ngành 4


…….. 

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành II

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành III

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành IV

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành V

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành VI

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành VII

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		 

		

		

		 





Ví dụ: Nếu tuyển sinh năm 2018 thì “Năm tuyển sinh -2”: là năm tuyển sinh 2016; “Năm tuyển sinh -1”: là năm tuyển sinh 2017

2. Các thông tin của năm tuyển sinh 


2.1. Đối tượng tuyển sinh


2.2. Phạm vi tuyển sinh


2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)


2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo


2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT


2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...


2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...


2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...


2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển...


2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)


2.11. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành)....


3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm 

3.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1:


3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2:


.......


4. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng


4.1.  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu: 


4.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:


- Tổng diện tích đất của trường;


- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo tính trên một sinh viên chính quy (Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu, thư viện, trung tâm học liệu, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập)


- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có).


4.1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị

		TT

		Tên

		Dạnh mục trang thiết bị chính



		1.

		Phòng thực hành …

		· Tên thiết bị 1:


· Tên thiết bị 2:


· …………



		2.

		Phòng thí nghiệm…

		· Tên thiết bị 1:


· Tên thiết bị 2:


· ………………..



		…

		……….

		





4.1.3. Thống kê phòng học 

		TT

		Loại phòng

		Số lượng



		1.

		Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

		



		2.

		Phòng học từ 100 - 200 chỗ

		



		3.

		Phòng học từ 50 - 100 chỗ

		



		4.

		Số phòng học dưới 50 chỗ

		



		...

		Số phòng học đa phương tiện

		





4.1.4. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo…sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện


		TT

		Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành 

		Số lượng



		1.

		Khối ngành/Nhóm ngành I

		



		2.

		Khối ngành II

		



		3.

		Khối ngành III

		



		4.

		Khối ngành IV

		



		5.

		Khối ngành V

		



		6.

		Khối ngành VI

		



		7.

		Khối ngành VII

		





4.2. Danh sách giảng viên cơ hữu 


		Khối ngành/ ngành

		GS.TS/


GS.TSKH

		PGS.TS/


PGS.TSKH

		TS/


TSKH

		ThS

		ĐH

		CĐ



		Khối ngành I

		

		

		

		

		

		



		Ngành 1…

		

		

		

		

		

		



		Nguyễn Văn A

		X

		

		

		

		

		



		Lê văn B

		

		X

		

		

		

		



		Hoàng Văn C`

		

		

		

		X

		

		



		Ngành 2…

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành II

		

		

		

		

		

		



		……………

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành III

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành IV

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành V

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành VI

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành VII

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		GV các môn chung

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng số giảng viên 


toàn trường

		

		

		

		

		

		





4.3. Danh sách giảng viên thỉnh giảng  


		Khối ngành/ ngành

		GS.TS/


GS.TSKH

		PGS.TS/


PGS.TSKH

		TS/


TSKH

		ThS

		ĐH

		CĐ



		Khối ngành I

		

		

		

		

		

		



		Ngành 1…

		

		

		

		

		

		



		Nguyễn Văn  D

		

		       X

		

		

		

		



		Lê Văn E

		

		

		    X

		

		

		



		Hoàng Văn F

		      X

		

		

		

		

		



		Ngành 2…

		

		

		

		

		

		



		……………

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành/nhóm ngành I

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành II

		

		

		

		

		

		



		……………

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành III

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành IV

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành V

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành VI

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		Khối ngành VII

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng của khối ngành

		

		

		

		

		

		



		   

		

		

		

		

		

		



		………….

		

		

		

		

		

		



		Tổng số giảng viên 


toàn trường

		

		

		

		

		

		





5. Tài chính


· Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường; 


·  Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh.

		Ngày…….tháng      năm 20….


                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
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		UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH THANH HOÁ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số      /TB-ĐHHĐ

		                    Thanh Hoá, ngày      tháng      năm 20





THÔNG BÁO


Tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm hệ chính quy năm 20……. 


vào Trường Đại học Hồng Đức




Thực hiện Đề án tuyển sinh hệ chính quy và kế hoạch tuyển sinh năm 20…., Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh ĐH, CĐ và TCSP năm 2018 như sau:


1. Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trong cả nước.


2. Địa chỉ tiếp nhận đăng ký, giải đáp tư vấn tuyển sinh 


Đơn vị tiếp nhận ĐKXT, giải đáp tư vấn tuyển sinh của Nhà trường: Phòng Quản lý đào tạo (Phòng 207, Nhà Điều hành, Cơ sở chính); Địa chỉ: Số 565 Quang Trung 3 - phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hoá, điện thoại 02373.910.619; 02373.914.852; thông tin liên kết đào tạo: Phòng Hợp tác quốc tế (ĐT 02373.230.078, DĐ 0916.671.458).

Chi tiết xem thông tin tại website: httt://www.hdu.edu.vn 


3. Ngành tuyển sinh đào tạo theo chương trình hợp tác nước ngoài


- Liên kết đào tạo

		Ngành đào tạo

		Đối tượng

		Chỉ tiêu

		Trường liên kết 


và cấp bằng TN

		Phương thức 


đào tạo



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





4. Tuyển sinh đại học, cao đẳng: Trường Đại học Hồng Đức thực hiện tổ chức tuyển sinh đồng thời theo cả 2 phương thức: 


Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia (năm  );


Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập ở THPT; 


Nhà trường tổ chức thi các môn năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát; Bật xa tại chỗ và chạy 100m) trong tổ hợp môn xét tuyển.


4.1. Ngành tuyển sinh đào tạo chất lượng cao


a) Ngành, tổ hợp và môn chủ chốt (in đậm) xét tuyển

		TT

		Ngành học

		Mã ngành

		(Mã tổ hợp): Tổ hợp môn xét tuyển

		Ghi chú



		1

		Sư phạm Toán học

		7140209

		(A00): Toán-Lý-Hóa 


(A01): Toán-Lý-T.Anh 


(A02): Toán-Lý-Sinh 


(D07): Toán-Hóa-T.Anh 

		



		..

		......

		

		

		





b) Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 chỉ tiêu/ngành tuyển sinh trong chỉ tiêu của mỗi ngành.

c) Điều kiện đăng ký xét tuyển: 


4.2. Ngành, mã ngành, (mã tổ hợp) tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh 


Những ngành đánh dấu (*) sử dụng đồng thời cả hai phương thức tuyển sinh, trong đó 60% chỉ tiêu dùng cho phương thức 1 và 40% chỉ tiêu dùng cho phương thức 2.


		TT

		Ngành học

		Mã ngành

		(Mã tổ hợp): Tổ hợp môn xét tuyển

		Chỉ tiêu



		I

		Các ngành đào tạo đại học 

		

		

		1590



		1

		Sư phạm Toán học

		7140209

		(A00): Toán-Lý-Hóa 


(A01): Toán-Lý-T.Anh 


(A02): Toán-Lý-Sinh 


(D07): Toán-Hóa-T.Anh 

		



		2

		(*)Quản trị kinh doanh

		7340101

		(A00): Toán-Lý-Hóa


(D01): Văn-Toán-T.Anh


(C01): Văn-Toán-Lý


(C02): Văn-Toán-Hóa  

		



		..

		

		

		

		



		II

		Các ngành đào tạo cao đẳng

		

		

		





4.3. Thi các môn năng khiếu: 

4.4. Đăng ký xét tuyển


a) Đối với phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia 


- Thời gian ĐKXT:  


		Đợt

		Thời gian 


tiếp nhận ĐKXT

		Thông báo kết quả trúng tuyển

		Tiếp nhận việc xác nhận nhập học

		Dự kiến 


thời gian nhận học



		1

		

		

		

		



		BS1

		

		

		

		



		BS2

		

		

		

		





Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu xét tuyển bổ sung nhà trường sẽ thông báo công khai.


b) Đối với phương thức sử dụng kết quả học tập 3 năm ở THPT


5. Tuyển sinh Trung cấp Sư phạm Mầm non: 


a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

b) Điều kiện ĐK xét tuyển: 


c) Hình thức tuyển sinh: 

d) Thời gian và hình thức đăng ký

e) Thời gian kiểm tra năng khiếu: 


6. Chính sách ưu tiên: Điểm đối tượng ưu tiên, khu vực thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


7. Về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng: 


8. Lệ phí đăng ký: Thực hiện theo quy định của liên Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT, cụ thể:


		Nơi nhận: 


- Sở GD&ĐT Thanh Hoá (để phối hợp);
     
        


- Các phòng Giáo dục huyện, thị, TP (để phối hợp);


- Các trường THPT (để phối hợp);


- Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố (để phối hợp);- Lưu: VT, QLĐT.


		HIỆU TRƯỞNG








		UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH THANH HOÁ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số     /TB-ĐHHĐ

		Thanh Hoá, ngày      tháng    năm 20….





THÔNG BÁO


Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy 


đợt .. năm 20…. vào Trường Đại học Hồng Đức






Căn cứ ……, Trường Đại học Hồng Đức thông báo mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt … năm 20…., như sau:


		TT

		Ngành/nhóm ngành

		(*)Mức điểm nhận ĐKXT

		Ghi chú



		

		

		Điểm thi THPT QG

		Kết quả học THPT

		



		1

		Ngành đào tạo giáo viên chất lượng cao (xét tuyển thí sinh thi THPT QG 2018)



		2

		Các ngành đào tạo giáo viên

		

		

		



		3

		Các ngành đào tạo khác

		

		

		





 (*) Mức điểm nhận ĐKXT là: Tổng điểm 3 môn thi/môn học thuộc tổ hợp xét tuyển.


Lưu ý: Điểm thi THPT quốc gia: Không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống). Mức điểm trên áp dụng cho thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3; mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai lăm điểm) đối với thang điểm 10; 


Chi tiết liên hệ: Phòng QLĐT-Trường ĐH Hồng Đức, số 565 Quang Trung, P.Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, điện thoại: 0373.910.619)./.

		Nơi nhận:


- Bộ GD&ĐT (để bc);


- Sở GD&ĐT;


- Các trường THPT;


- Lưu: VT, QLĐT, HĐTS.

		HIỆU TRƯỞNG








BM05-QT03/QLĐT/TS












_1630299456.doc
QT03/QLĐT/TShát hành toàn trường.






		TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC


ĐƠN VỊ:…………………….

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Danh sách ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm


1. Ngành mở mới (Tên ngành, mã số, danh sách giảng viên đáp ứng điều kiện theo quy định mở ngành mới tại Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017);


2. Số giảng viên có trình độ theo ngành đề xuất tuyển sinh đào tạo


		TT

		Ngành đào tạo

		Số lượng giảng viên có trình độ



		

		

		TS

		ThS

		ĐH



		…

		

		

		

		





3. Tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp (theo ngành đào tạo-Số liệu khảo sát năm 201… lấy từ phòng Công tác HSSV).


		TT

		Ngành đào tạo

		Số sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy năm 20…..



		

		

		Tổng số

		Có việc làm đúng ngành đào tạo

		Có việc làm khác ngành đào tạo



		….

		

		

		

		





4. Việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 20….. và đề xuất chỉ tiêu năm 20…..:


4.1. Hình thức đào tạo chính quy

		TT

		Ngành/nhóm ngành,


bậc tuyển sinh

		Phương thức tuyển sinh

		Tổ hợp môn xét tuyển

		Năm 20….

		Chỉ tiêu năm 20…



		

		

		

		

		Chỉ tiêu

		Thực tuyển

		



		….

		

		

		

		

		

		





4.2. Hình thức đào tạo thường xuyên (vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ 2 và hình thức đào tạo liên thông).


		TT

		Ngành/bậc tuyển sinh

		Đối tượng tuyển sinh

		Môn thi

		Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh 20….

		Lý do đề xuất



		….

		

		

		

		

		





Thanh Hóa, ngày    tháng      năm 20….


TRƯỞNG ĐƠN VỊ


BM01-QT03/QLĐT/TS












